
STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00107883
Nguyễn Thành 
Nhân

24/04/1991 079091014286
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Quản lý dự án III

4 HTV-00107886
Nguyễn Đăng 
Khoa

02/12/1987 079087008016
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Quản lý dự án III

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

7 HTV-00032669
Hoàng Mạnh 
Cường

14/07/1982 001082001874
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

8 HTV-00107888
Nguyễn Thanh 
Sơn

20/10/1976 001076002223
Kỹ sư Đầu máy to 
axe – ngành Cơ khí 
chuyên dùng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

9 HTV-00013166 Trần Anh Tú 03/09/1989 001089029003 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình III

10 HTV-00066365
Nguyễn Đình 
Tuấn

01/02/1992 174034820
Kỹ sư kỹ thuật Điện 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

11 HTV-00101632
Nguyễn Trung 
Kiên

12/05/1992 145506964
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

12 HTV-00008118 Khuất Duy Chinh 24/07/1986 001086001207
Kỹ sư Hệ thống 
điện- ngành Kỹ 
thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

13 HTV-00017133 Lê Sỹ Giáp 22/02/1988 038088013320
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

14 HTV-00107889 Vũ Gia Thức 18/12/1994 145560153
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và 
tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

15 HTV-00107890 Lại Anh Thái 14/11/1986 001086016894
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

16 HTV-00107891 Trần Văn Hợp 06/11/1993 026093003615
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

17 HTV-00107892 Lưu Thị Dung 06/03/1991 121938054
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

18 HTV-00107893
Nguyễn Văn 
Mạnh

06/11/1992 034092003442
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật cơ – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

19 HTV-00107894 Trịnh Thị Hiền 30/08/1991 038191012212
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

20 HTV-00107895 Đồng Xuân Song 10/01/1990 121851158 Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

21 HTV-00107896 Lê Thị Lan 28/11/1992 173547460
Kỹ sư kỹ thuật điều 
khiển và tự động 
hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

22 HTV-00107897 Vũ Đức Nhớ 13/04/1992 038092006445
Kiến trúc sư - Kiến 
trúc công trình

Định giá xây dựng III

5 025999989
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành Thủy nông – 
cải tạo đất

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

1872312672

3 025444027
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Cảng – công 
trình biển

Tống Trần Quang

Trần Sỹ Phong

Trương Hoài Nam 27/07/1981

16/11/1971

13/03/1993HTV-00107884

HTV-00107885

HTV-00107887

6 331609382
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Phan Hồng Tâm 18/01/1991HTV-00075122

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 13/2020
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STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

23 HTV-00107898 Đỗ Công Dũng 10/05/1994 163275978

Trung cấp chuyên 
nghiệp phòng cháy 
chữa cháy và cứu 
hộ cứu nạn

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

25 HTV-00107899 Nguyễn Tấn Phát 18/08/1991 024515806
Cao đẳng Kỹ thuật  
máy lạnh & Điều 
hòa không khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

26 HTV-00107900 Nguyễn Đình Huy 22/05/1995 284431359
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

27 HTV-00107901
Nguyễn Thị Như 
Ngọc

16/06/1993 341671995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện – Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

28 HTV-00055307 Nguyễn Ngọc Kỷ 24/03/1989 125903807
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

29 HTV-00107902 Võ Văn Đô 28/04/1977 040077000832
Kỹ sư công trình 
Thủy lợi

Quản lý dự án II

30 HTV-00107903 Dương Thanh Sơn 08/02/1993 070951489
Kỹ sư Điện công 
nghiệp và dân dụng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

31 HTV-00107904
Nguyễn Đăng 
Trọng

07/07/1991 001091018304
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

32 HTV-00107905
Nguyễn Hoàng 
Sơn

28/02/1990 037090004593
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

33 HTV-00107906
Nguyễn Khắc 
Quỳnh

01/03/1990 034090005696
Kỹ sư Điện công 
nghiệp và dân dụng

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III

34 HTV-00107907 Nguyễn Ngọc Đạt 06/10/1992 125470418
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

35 HTV-00107908 Nguyễn Sĩ Hùng 10/07/1993 038093003005
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

36 HTV-00107909 Nguyễn Sơn Vũ 21/10/1992 001092009404
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

37 HTV-00107910
Nguyễn Văn 
Thắng

08/08/1994 142790717
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

38 HTV-00107911 Ong Văn Thạo 05/01/1992 122077990
Kỹ sư Kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

39 HTV-00107912 Thái Việt Phú 30/08/1994 184159908
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

40 HTV-00003549 Lê Thị Ngọc Lan 30/09/1985 B4003217 Kỹ sư Đô thị Định giá xây dựng II

41 HTV-00107913 Phạm Quỳnh Anh 30/03/1984 013302360 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

43 HTV-00107915 Văn Minh Quân 18/06/1985 240857599
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
công nghiệp

Khảo sát địa hình III

44 HTV-00090529
Nguyễn Nhất 
Thống

19/11/1976 201316226
Kỹ sư ngành xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

II

45 HTV-00107916 Hồ Viết Tiến 01/01/1991 197231632
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

46 HTV-00107917 Ngô Văn Cư 10/08/1968 200875743 Kỹ sư ngành điện tử
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

47 HTV-00061340 Trần Công Huy 13/09/1977 201359838 Kỹ sư ngành điện tử
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

48 HTV-00107918 Trần Hoài An 19/05/1977 201352738 Kỹ sư ngành điện tử
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

28/12/1983

21/09/1984

24 030083001390
Kỹ sư kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng (Cấp 
thoát nước)

Nguyễn Văn VũHTV-00055308

42 201507819
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN – ngành 
Kỹ thuật xây dựng 

Trương Văn Minh 
Thanh

HTV-00107914



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

49 HTV-00107919 Trần Trọng Trung 25/07/1975 201221368

Kỹ sư Điện tử viễn 
thông – ngành Vô 
tuyến điện và thông 
tin

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

50 HTV-00107920
Trương Văn Nhật 
Thanh

21/09/1984 201507820

Kỹ sư Xây dựng 
DD & CN – ngành 
Kỹ thuật xây dựng 
công trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

51 HTV-00091059 Võ Xuân Thanh 18/01/1981 211753758

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp 
thoát nước

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

52 HTV-00107921 Cao Viết Dũng 20/01/1986 044086000703
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

53 HTV-00058360
Nguyễn Mộng 
Điệp

05/05/1987 205395214
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Quản lý dự án II

54 HTV-00086981 Nguyễn Như Trúc 11/06/1985 201487370

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN – ngành 
Kỹ thuật xây dựng 
công trình

Định giá xây dựng III

55 HTV-00107922
Nguyễn Thị Thanh 
Ngọc

04/04/1984 205229119

Kỹ sư Xây dựng – 
ngành xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng III

56 HTV-00107923 Tô Văn Khải 14/04/1995 205822147
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

58 HTV-00107925 Trần Văn Hoa 02/03/1991 205507177
Kỹ sư ngành cơ khí 
động lực

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

61 HTV-00107928 Mai Thành Nhân 03/02/1988 205358314
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

62 HTV-00003480
Nguyễn Hoàng 
Hiện

09/07/1983 205185695
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng 
&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

63 HTV-00062550
Phạm Quang 
Quốc Vũ

27/01/1982 191477641
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

64 HTV-00107929 Nguyễn Văn Trực 06/03/1977 201386623
Kỹ sư Xây dựng 
thủy lợi - TĐ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

65 HTV-00107930 Trịnh Huy Tâm 28/08/1976 201234293
Kỹ sư Xây dựng  - 
ngành cấp thoát 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

66 HTV-00107931 Trần Ngọc Hưng 21/10/1974 273070079
Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

67 HTV-00087939 Nguyễn Văn Hậu 19/11/1983 205163201
Kỹ sư  xây dựng 
cầu đường

Khảo sát địa hình III

68 HTV-00107932
Nguyễn Quang 
Tuyến

14/09/1986 221162460
Kỹ sư Xây dựng 
(Trắc địa)

Khảo sát địa hình III

04/7/1989

04/01/1994

22/06/1994

59 201639096
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

60 201567933 Kỹ sư kỹ thuật điện

Nguyễn Hữu Anh 
Thắng

Nguyễn Minh Hải

57 205889182
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Đặng Xuân ChínHTV-00107924

HTV-00107926

HTV-00107927



STT Mã CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

69 HTV-00107933 Lê Văn Thủy Du 24/04/1991 225508891
Kỹ sư Kỹ thuật Tàu 
thủy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

70 HTV-00084172 Phạm Văn Cửu 20/10/1986 162786604
Kỹ sư Hệ thống 
điện, ngành Kỹ 
thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

71 HTV-00062382
Nguyễn Văn 
Thêm

10/10/1985 121599554 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III

72 HTV-00100069 Phạm Văn Hào 20/02/1993 215291003
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

73 HTV-00107934 Huỳnh Văn Cử 01/01/1990 205725022
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

74 HTV-00107935 Đỗ Viết Bính 10/10/1987 038087015891
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

75 HTV-00107936 Trần Lê Đức 05/03/1994 215387121
Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật trắc 
địa

Khảo sát địa hình III

76 HTV-00107937 Đỗ Tấn Tài 15/04/1982 201419618

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN ngành Kỹ 
thuật xây dựng công 
trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

78 HTV-00103652
Nguyễn Văn 
Thành

09/02/1979 201442701 Kỹ sư điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

79 HTV-00105285 Nguyễn Văn Nga 09/03/1978 205865354
Kỹ sư Đô thị - 
ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

80 HTV-00107939 Tăng Long Tuyến 10/10/1992 201829309
Kỹ sư ngành tin học 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

82 HTV-00107941 Lê Long Hồ 01/01/1992 312173519 Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

83 HTV-00053692
Nguyễn Nho Bình 
Thơ

09/09/1991 201609838
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng & Quản lý dự 
án

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án III

85 HTV-00039920 Lê Văn Chiến 16/06/1976 201248640 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

86 HTV-00107943 Lê Ngô Phi Tiến 19/05/1989 205451968
Cao đẳng xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

87 HTV-00107944 Phan Văn Niên 19/09/1988 241060121
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

88 HTV-00075308 Nguyễn Sơn Đông 26/04/1988 215060025
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

89 HTV-00102947 Phan Thái Quang 04/02/1980 201743828

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng 
chuyên ngành Xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

24/05/1972

04/12/1983

28/07/1993

Nguyễn Duy Nhật

Hoàng Giáp84 201083395
Cử nhân cao đẳng 
ngành Xây dựng

77 205721966 Kỹ sư Kỹ thuật điện

81 221102186
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Văn Phú ViệtHTV-00107938

HTV-00107940

HTV-00107942
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90 HTV-00102951
Nguyễn Văn 
Thiềm

24/12/1987 191596340

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (Xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

91 HTV-00107945 Đỗ Hoàng Tín 07/02/1993 212787122
Kỹ sư ngành vật 
liệu & cấu kiện xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

92 HTV-00107946 Nguyễn Thế Giới 20/10/1988 212638710
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

94 HTV-00060783
Nguyễn Văn 
Trung

20/12/1989 197196550
Kỹ sư ngành kỹ 
thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

95 HTV-00090630 Lê Minh Anh 12/07/1985 201522765
Kỹ sư ngành Điện 
kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

96 HTV-00107948
Nguyễn Chí 
Thành

10/11/1993 194514583
Kỹ sư ngành xây 
dựng công trình 
thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

97 HTV-00107949 Lê Ngọc Kỳ 21/01/1995 038095010065
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

98 HTV-00107950 Nguyễn Thế Anh 15/04/1984 212231494
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

99 HTV-00052910
Hoàng Đặng Việt 
Phương

30/06/1979 201614830
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

102 HTV-00072121 Hoàng Văn Quang 02/09/1986 194270537 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

104 HTV-00072122
Cao Mai Khánh 
Hòa

18/09/1989 225408196
Kỹ sư xây dựng 
Trắc địa và Bản đồ

Khảo sát địa hình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

106 HTV-00091416 Trần Quang Vinh 25/03/1985 225282569 Kỹ sư Điện- điện tử Thiết kế quy hoạch xây dựng III

107 HTV-00080948 Nguyễn Xuân Hòa 09/07/1991 225386925
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

108 HTV-00059545 Võ Văn Hoài Linh 02/08/1984 072084004502
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

110 HTV-00107956 Trần Minh Luân 22/08/1982 290761552
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III

HTV-00107951

HTV-00107952

HTV-00107953

HTV-00107954

HTV-00107955 31/07/1973

12/10/1993

21/04/1993

15/11/1988

02/12/1982

Ngô Duy Phi

Huỳnh Đại Phúc

Nguyễn Văn Tiền

Nguyễn Thị Linh

Lê Văn Hậu

93 201524003
Kỹ sư ngành Điện 
tử -Viễn thông

21/04/1987HTV-00107947

109 290978367
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ - ngành 
xây dựng cầu đường

105 225543295
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

100 B7119485
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

103 205597365
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Hoàng Huy Vũ

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

205369663101
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Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

112 HTV-00013265 Nguyễn Bá Thắng 19/06/1979 182445197
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

113 HTV-00107957 Bùi Thị Kim Ngân 08/11/1975 025175000475 Cử nhân địa chính  Khảo sát địa hình III

114 HTV-00107958 Nguyễn Văn Tùng 30/12/1980 060080000067 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình II

115 HTV-00107959 Nguyễn Lê Minh 26/03/1986 023934527 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình II

116 HTV-00107960 Thái Nhất Hạnh 20/12/1985 025328454 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình II

117 HTV-00107961 Dương Minh Lộc 25/07/1994 352112437
Kỹ sư ngành địa 
chất học

Khảo sát địa chất công trình III

118 HTV-00038115 Nguyễn Quốc Đạt 04/09/1989 036089004526
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

119 HTV-00038131 Trần Thanh Thiện 10/01/1990 079090010631
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

124 HTV-00025570 Đoàn Anh Tuấn 10/07/1977 201403285 Kỹ sư Điện kỹ thuật Quản lý dự án II

125 HTV-00107962 Võ Tường Duy 10/06/1991 215122728
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

126 HTV-00107963 Nguyễn Đình Lục 10/02/1970 201584978
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án II

HTV-00010029

HTV-00050145

HTV-00050147

HTV-00038117

14/04/1977Lưu Danh Thanh

Đào Duy Thịnh

Lâm Bá Nguyên 
Hưng

123 205181588
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

120 225553636
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

121 024688251
Kỹ sư Điện-Điện tử -  
viễn thông

Nguyễn Hữu 
Hoàng Vũ

Lê Công Minh 10/12/1986

03/02/1990

02/12/1992

13/04/1993

HTV-00087960

122 212308817
Kỹ sư điện - điện tử - 
tự động hóa

111 168039059
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp


